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LỜI CAM ĐOAN 

 Tôi xin cam đoan luận văn “Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án 

khi các bên có thỏa thuận trọng tài” là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. 

Luận văn có sử dụng, trích dẫn một số ý kiến, quan điểm khoa học của một số tác giả. 
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Các kết quả nghiên cứu đạt được trong luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công 

trình nghiên cứu nào. 
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Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của TS. Cao Nhất Linh đã tận tình cung 

cấp tài liệu, hướng dẫn, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt 

quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài này. 

Tôi cũng cũng xin cảm ơn các nhà chuyên môn, các đồng nghiệp đã tạo điều 
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thông tin, tài liệu có liên quan trong suốt quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. 

Trân trọng cảm ơn! 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Cần Thơ, ngày 15 tháng 9 năm 2022 

Tác giả luận văn 

 

 

 

 Lê Thị Huyền Trang 

 

 

 

 



 
 

MỤC LỤC 

PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 

1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................................... 1 

2. Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài ......................... 2 

3. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................. 4 

4. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................ 4 

5. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................... 4 

6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu .................................................... 4 

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài .................................................... 5 

8. Cơ cấu của luận văn .................................................................................................. 5 

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

CỦA TÒA ÁN KHI CÁC BÊN CÓ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI ......................... 7 

1.1 Khái quát về thỏa thuận trọng tài ......................................................................... 7 

1.1.1 Khái niệm về thỏa thuận trọng tài .......................................................................... 7 

1.1.2 Đặc điểm của thỏa thuận trọng tài ....................................................................... 10 

1.1.3 Vai trò của thỏa thuận trọng tài ............................................................................ 12 

1.1.4 Phân loại thỏa thuận trọng tài .............................................................................. 14 

1.2 Khái quát về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án khi có thỏa thuận 

trọng tài ........................................................................................................................ 16 

1.2.1 Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa về thẩm quyền giải quyết của Tòa án khi các bên 

có thỏa thuận trọng tài ................................................................................................... 16 

1.2.1.1 Khái niệm .......................................................................................................... 16 

1.2.1.2 Đặc điểm ........................................................................................................... 20 

1.2.1.3 Ý nghĩa .............................................................................................................. 22 

1.2.2 Phân loại tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án khi các bên có thỏa thuận trọng tài ................................................................... 24 

1.2.2.1 Tranh chấp giữa các bên đều là thương nhân .................................................. 25 

1.2.2.2 Tranh chấp ít nhất một bên là thương nhân ..................................................... 27 

1.2.2.3 Tranh chấp liên quan đến hoạt động của thương nhân .................................... 28 

1.2.2.4 Tranh chấp khác ................................................................................................ 28 

1.3. Khái quát pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án khi có 

thỏa thuận trọng tài .................................................................................................... 30 



 
 

1.3.1 Khái niệm pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án khi có thỏa 

thuận trọng tài ............................................................................................................... 30 

1.3.2 Nội dung pháp luật điều chỉnh về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án 

khi có thỏa thuận trọng tài ............................................................................................. 31 

1.3.3 Quá trình hình thành và phát triển quy định pháp luật về thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp của Tòa án khi có thỏa thuận trọng tài ........................................................ 32 

1.3.3.1 Giai đoạn trước những năm 60 của thế kỹ XX .................................................. 32 

1.3.3.2 Giai đoạn từ những năm 60 của thế kỹ XX đến trước khi ban hành Pháp lệnh 

trọng tài thương mại năm 2003..................................................................................... 33 

1.3.3.3 Giai đoạn từ khi ban hành Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 đến trước 

khi ban hành Luật Trọng tài thương mại năm 2010 ..................................................... 33 

1.3.3.4 Giai đoạn sau khi ban hành Luật Trọng tài thương mại năm 2010 đến nay .... 34 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ............................................................................................ 35 

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT, BẤT CẬP VÀ KIẾN 

NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN KHI 

CÁC BÊN CÓ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI .......................................................... 36 

2.1 Về thẩm quyền của Tòa án khi thỏa thuận trọng tài có hiệu lực ..................... 36 

2.1.1 Thực trạng áp dụng pháp luật ............................................................................... 36 

2.1.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện ........................................................................... 39 

2.2 Về thẩm quyền của Tòa án khi thỏa thuận trọng tài vô hiệu ........................... 40 

2.2.1 Thực trạng áp dụng pháp luật ............................................................................... 40 

2.2.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện ........................................................................... 46 

2.3 Về thẩm quyền Tòa án khi thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được ... 48 

2.3.1 Thực trạng áp dụng pháp luật ............................................................................... 48 

2.3.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện ........................................................................... 52 

2.4 Về thẩm quyền của Tòa án khi các bên vừa có thỏa thuận trọng tài, vừa có 

thỏa thuận của Tòa án ................................................................................................ 55 

2.4.1 Thực trạng áp dụng pháp luật ............................................................................... 55 

2.4.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện ........................................................................... 62 

2.5 Về thẩm quyền của Tòa án các trường hợp khác khi có thỏa thuận trọng tài.64 

2.5.1 Thực trạng áp dụng pháp luật ............................................................................... 64 

2.5.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện ........................................................................... 65 



 
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ............................................................................................ 67 

PHẦN KẾT LUẬN ...................................................................................................... 68 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 71

  


